            ỦY BAN NHÂN DÂN                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               TỈNH ĐỒNG NAI                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRONG NĂM 2006.

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3267/QĐ-CT-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2006

của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai).

	    STT
	Tên văn bản
	NỘI DUNG CÁC VĂN BẢN
	Thời điểm ban hành
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Cơ quan phối hợp
	Ghi chú

	01
	Quyết định
	Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý hành chính bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tại tỉnh Đồng Nai.
	5/2006
	Sở Nội vụ.
	
	Ban hành mới

	02
	nt
	Quyết định ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	5/2006
	Sở Nội vụ.
	
	Ban hành mới

	03
	nt
	Quyết định ban hành Quy định về phân cấp đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.
	Quý IV/2006
	Sở Nội vụ.
	
	Ban hành mới

	04
	nt
	Quyết định ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn
	Quý III/2006
	Sở Nội vụ.
	
	Ban hành mới

	05
	nt
	Quyết định ban hành Quy chế thi tuyển công chức cấp xã.
	4/2006
	Sở Nội vụ.
	
	Ban hành mới

	06
	nt
	Quyết định ban hành Quy định về việc chia tách thành lập mới ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	
	Sở Nội vụ.
	
	Công việc thường xuyên

	
	
	
	
	
	
	

	07
	Quyết định
	Quyết định ban hành Quy định đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học xã hội và nhân dân cấp tỉnh.
	Quý I/2006
	Sở Khoa học

Công nghệ.
	
	

	08
	nt
	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ.
	Quý II/2006
	Sở Khoa học

Công nghệ.
	
	

	09
	nt
	Quyết định ban hành Quy chế khen thưởng về Khoa học và Công nghệ.
	Quý II/2006
	Sở Khoa học

Công nghệ.
	
	

	10
	nt
	Quyết định ban hành Quy định tạm thời về việc quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm sau nghiệm thu của Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành.
	2006
	Sở Khoa học

Công nghệ.
	
	

	11
	Quyết định
	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chương trình đào tạo sau Đại học ở tỉnh Đồng Nai và Quy chế tuyển sinh của Chương trình đào tạo sau Đại học ở tỉnh Đồng Nai.
	2006
	Sở Khoa học

Công nghệ.
	
	

	12
	nt
	Quyết định về kiện toàn về chức năng, nhiệm vụ và bộ máy của Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng Đồng Nai.
	Quý I/2006
	Sở Khoa học

Công nghệ.
	
	

	13
	nt
	Quyết định Phê duyệt Chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến giai đoạn 2006-2010.
	Quý I/2006
	Sở Khoa học

Công nghệ.
	
	

	14
	nt
	Quyết định ban hành quy định định mức kinh phí để duy trì các trang thông tin điện tử trên Internet tỉnh Đồng Nai.
	
	Sở Khoa học

Công nghệ.
	
	

	15
	nt
	Quyết định ban hành Quy chế mạng lưới thông tin Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh.
	2006
	Sở Khoa học

Công nghệ.
	
	

	16
	nt
	Quyết định Phê duyệt Chương trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ các doanh nghiệp bảo hộ các tài sản sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập giai đoạn 2006-2010.
	2006
	Sở Khoa học

Công nghệ.
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	17
	Quyết định
	Quyết định điều chỉnh quy chế khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực Du lịch. 
	4/2006
	Sở Kế hoạch Đầu tư.
	Sở Thương mại

Du lịch.
	Sửa đổi

	18
	nt
	Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
	02/2006
	Sở Kế hoạch Đầu tư.
	Sở Thương mại

Du lịch.
	Ban hành mới

	19
	Quyết định
	Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
	12/2006
	Sở Thương mại

Du lịch.
	Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, tx Long Khánh, tp Biên Hòa
	Ban hành mới

	20
	nt
	Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Du lịch tỉnh.
	3/2006
	Sở Nội vụ.
	Sở Thương mại Du lịch.
	Sửa đổi

	
	
	
	
	
	
	

	21
	Chỉ thị
	Chỉ thị về công tác trọng tâm năm 2006 của ngành Tư pháp.
	Quý I/2006
	Sở Tư pháp.
	
	Ban hành mới

	22
	nt
	Chỉ thị về việc thực hiện Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.
	Quý I/2006
	Sở Tư pháp.
	
	Ban hành mới

	23
	Quyết định
	Quyết định ban hành quy định về thu phí bán đấu giá tài sản.
	Quý IV/2006
	Sở Tư pháp.
	
	Ban hành mới

	
	
	
	
	
	
	

	24
	Quyết định
	Quyết định về việc phân cấp phê duyệt vốn vay chương trình giải quyết việc làm theo Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 34/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 09/12/2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch Đầu tư.
	4/2006
	Sở Lao động

Thương binh

và Xã hội.
	Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư.
	

	25
	nt
	Quyết định ban hành Quy trình kiểm kê, phân loại và xử lý nợ quá hạn cho vay hộ nghèo từ nguồn vốn của tỉnh trước Quy chế 986/UBT.
	4/2006
	Sở Lao động

Thương binh

và Xã hội.
	Sở Tài chính, Ngân hàng CSXH.
	

	26
	nt
	Quyết định phê duyệt Chương trình hành động phòng chống mại dâm giai đoạn 2006-2010.
	
	Sở Lao động

Thương binh

và Xã hội.
	
	

	27
	nt
	Quyết định ban hành mức thu phí và chế độ miễn giảm cho người nghiện vào cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục Lao động – Xã hội Đồng Nai Theo Thông tư số 13/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.
	
	Sở Lao động

Thương binh

và Xã hội.
	Sở Tài chính
	

	28
	nt
	Quyết định phê duyệt Đề án tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về giai đoạn 2006-2010 theo Quyết định 130/2004/QĐ-TTg ngày 14/7/2004.
	
	Sở Lao động

Thương binh

và Xã hội.
	
	

	29
	nt
	Quyết định ban hành mức phụ cấp cán sự phòng chống TNXH ở xã, phường, thị trấn.
	
	Sở Lao động

Thương binh

và Xã hội.
	Sở Tài chính, Sở Nội vụ.
	

	30
	nt
	Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
	
	Sở Lao động

Thương binh

và Xã hội.
	Sở Nội vụ.
	

	31
	nt
	Quyết định phê duyệt Phương án triển khai thực hiện thí điểm về tổ chức và hoạt động của Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã theo Thông tư liên tịch số 27.
	
	Sở Lao động

Thương binh

và Xã hội.
	Ủy ban MTTQVN tỉnh.
	

	
	
	
	
	
	
	

	32
	Quyết định
	Quyết định thành lập và ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đồng Nai.
	Quý II/2006
	Sở Y tế.
	Sở Nội vụ.
	

	33
	nt
	Quyết định thành lập và ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản tỉnh Đồng Nai.
	Quý II/2006
	Sở Y tế.
	Sở Nội vụ.
	

	34
	nt
	Quyết định thành lập và ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Đồng Nai.
	Quý II/2006
	Sở Y tế.
	Sở Nội vụ.
	

	35
	nt
	Quyết định thành lập và ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Truyền thông và Giáo dục Sức khỏe tỉnh Đồng Nai.
	Quý II/2006
	Sở Y tế.
	Sở Nội vụ.
	

	36
	nt
	Quyết định thành lập và ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phòng chống Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng tỉnh Đồng Nai.
	Quý II/2006
	Sở Y tế.
	Sở Nội vụ.
	

	37
	nt
	Quyết định thành lập và ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Răng hàm mặt tỉnh Đồng Nai. 
	Quý II/2006
	Sở Y tế.
	Sở Nội vụ.
	

	38


	nt
	Quyết định thành lập và ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm sức khỏe lao động và môi trường tỉnh Đồng Nai.
	Quý II/2006
	Sở Y tế.
	Sở Nội vụ.
	

	39
	nt
	Quyết định thành lập và ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Đồng Nai.
	Quý II/2006
	Sở Y tế.
	Sở Nội vụ.
	

	40
	nt
	Quyết định thành lập và ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Đồng Nai.
	Quý II/2006
	Sở Y tế.
	Sở Nội vụ.
	

	41
	nt
	Quyết định thành lập và ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Đồng Nai.
	Quý II/2006
	Sở Y tế.
	Sở Nội vụ.
	

	42
	Quyết định
	Quyết định thành lập và ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.
	Quý II/2006
	Sở Y tế.
	Sở Nội vụ.
	

	43
	nt
	Quyết định thành lập và ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các Bệnh viện Đa khoa khu vực.
	Quý II/2006
	Sở Y tế.
	Sở Nội vụ.
	

	44
	nt
	Quyết định thành lập và ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đồng Nai.
	Quý II/2006
	Sở Y tế.
	Sở Nội vụ.
	

	45
	nt
	Quyết định thành lập và ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các Bệnh viện chuyên khoa (Lao, Nhi, Da liễu, Phụ sản, Tâm thần ...).
	Quý II/2006
	Sở Y tế.
	Sở Nội vụ.
	

	46
	nt
	Quyết định thành lập và ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các Trung tâm Y tế Dự phòng huyện, thị xã, thành phố.
	Quý II/2006
	Sở Y tế.
	Sở Nội vụ.
	

	47
	nt
	Quyết định thành lập và ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các Bệnh viện tuyến huyện, thị xã, thành phố.
	Quý II/2006
	Sở Y tế.
	Sở Nội vụ.
	

	48


	nt
	Quyết định thành lập và ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Đồng Nai (nâng cấp Trường Trung học Y tế lên).
	Quý II/2006
	Sở Y tế.
	Sở Nội vụ.
	

	49
	nt
	Quyết định thành lập và ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các phòng khám Đa khoa khu vực.
	Quý II/2006
	Sở Y tế.
	Sở Nội vụ.
	

	50
	
	Quyết định thành lập và ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế (khi có nhu cầu phát triển).
	Quý II/2006
	Sở Y tế.
	Sở Nội vụ.
	

	51
	nt
	Quyết định thành lập và ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng.
	Quý II/2006
	Sở Y tế.
	Sở Nội vụ.
	

	52
	nt
	Quyết định thành lập và ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án khu vực chuyên ngành y tế.
	Quý II/2006
	Sở Y tế.
	Sở Nội vụ.
	

	53
	Quyết định
	Quyết định thành lập Ban Điều hành thực hiện chính sách Quốc gia về thuốc giai đoạn 2006-2010 và phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện chính sách Quốc gia giai đoạn 2006-2010.
	Quý II/2006
	Sở Y tế.
	Sở Nội vụ.
	

	54
	nt
	Quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển ngành Dược Đồng Nai giai đoạn 2006-2010.
	Quý II/2006
	Sở Y tế.
	Sở Nội vụ.
	

	
	
	
	
	
	
	

	55
	nt
	Quyết định ban hành Quy định về việc phối hợp cung cấp thông tin giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu công tác của hải quan và các cơ quan ban ngành.
	Quý IV/2006
	Cục Hải quan

Đồng Nai.
	Sở Kế hoạch Đầu tư, Ban Quản lý KCN, Công an tỉnh, Kho bạc, Thuế, Sở TM DL
	

	
	
	
	
	
	
	

	56
	nt
	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của các đơn vị trong ngành.
	Quý I/2006
	Sở Nông nghiệp

và Phát triển

Nông thôn.
	
	

	57
	nt
	Quyết định ban hành Quy chế tạm thời quản lý và bảo vệ hồ Trị An.
	Quý I/2006
	Sở Nông nghiệp

và Phát triển

Nông thôn.
	Sở KH-ĐT, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ.
	

	58
	nt
	Quyết định ban hành Quy chế tạm thời quản lý hoạt động nuôi cá bè trên địa bàn tỉnh.
	Quý I/2006
	Sở Nông nghiệp

và Phát triển

Nông thôn.
	Sở KH-ĐT, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ.
	

	59
	Quyết định
	Quyết định chuyển đổi tổ chức của Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Đồng Nai thành Chi cục Thủy sản Đồng Nai và ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động.
	Quý II/2006
	Sở Nông nghiệp

và Phát triển

Nông thôn.
	Sở Tư pháp, Sở Nội vụ.
	

	60
	nt
	Quyết định Phê duyệt Chương trình Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.
	Quý II/2006
	Sở Nông nghiệp

và Phát triển

Nông thôn.
	Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, UBND các huyện, tx LK, tp BH.
	

	61
	nt
	Quyết định chuyển đổi tổ chức bộ máy Chi cục Định canh Định cư và vùng kinh tế mới thành Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn.
	Quý II/2006
	Sở Nông nghiệp

và Phát triển

Nông thôn.
	Sở Tư pháp, Sở Nội vụ.
	

	62
	Chỉ thị
	Chỉ thị phòng chống hạn cháy rừng mùa khô.
	Quý I/2006
	Sở Nông nghiệp

và Phát triển

Nông thôn.
	Sở KH-ĐT, Sở Tư pháp, các ngành liên quan.
	

	63
	nt
	Chỉ thị phòng chống lụt bão.
	Quý I/2006
	Sở Nông nghiệp

và Phát triển

Nông thôn.
	Sở KH-ĐT, Sở Tư pháp, các ngành liên quan.
	

	
	
	
	
	
	
	

	64
	Quyết định
	Quyết định về việc quản lý hộ chiếu, nhân sự, đoàn ra nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
	Quý II/2006
	Sở Ngoại vụ.
	
	

	65
	nt
	Quyết định ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Đồng Nai.
	Quý II/2006
	Sở Ngoại vụ.
	
	

	66
	Quyết định
	Quyết định ban hành chuẩn phổ cập giáo dục bậc trung học của tỉnh Đồng Nai.
	Quý I/2006
	Sở Giáo dục

Đào tạo.
	
	

	67
	Chỉ thị
	Chỉ thị năm học 2006-2007.
	Quý III/2006
	Sở Giáo dục

Đào tạo.
	
	

	68
	nt
	Chỉ thị về xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2006-2010.
	Quý II/2006
	Sở Giáo dục

Đào tạo.
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	69
	Quyết định
	Quyết định thay thế Quyết định số 2045/QĐ/1998/QĐ-CT.UBT ngày 10/6/1998 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai v/v giao cho Sở Công nghiệp Đồng Nai thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong việc kiểm tra, kiểm định các thiết bị nâng và thiết bị áp lực.
	4/2006
	Sở Công nghiệp.
	Sở Tư pháp.
	

	
	
	
	
	
	
	

	70
	Quyết định
	Quyết định ban hành Quy chế tạm thời trong công tác kiểm soát và quản lý các loại hóa chất là tiền chất; chất hướng thần và chất gây nghiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	Quý II/2006
	Công an tỉnh
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế.
	

	71


	Chỉ thị
	Chỉ thị về triển khai thực hiện Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 19/8/2005 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 51/1997/NĐ-CP ngày 10/5/1997; Thông tư số 11/2005/TT-BCA(C11) của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 51/1997/NĐ-CP và Nghị định số 108/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý nhân hộ khẩu.
	Quý II/2006
	Công an tỉnh
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	72
	Quyết định
	Quyết định ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Đồng Nai.
	3/2006
	Thanh tra tỉnh
	Sở Nội vụ
	

	73
	Quyết định
	Quyết định sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
	9/2006
	Thanh tra tỉnh
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện.
	

	
	
	
	
	
	
	

	74
	Quyết định
	Quyết định ban hành và điều chỉnh phí chợ năm 2006 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	Quý III/2006
	Sở Tài chính
	Sở Thương mại.
	

	75
	nt
	Quyết định điều chỉnh từ quỹ an ninh quốc phòng sang phí an ninh quốc phòng.
	Quý III/2006
	Sở Tài chính
	
	

	76


	nt
	Quyết định bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương và bổ sung cân đối ngân sách các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa năm 2006.
	Quý III/2006
	Sở Tài chính
	Ban Kinh tế NS HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư
	Nếu có nguồn thưởng vượt thu và dự toán thu ngân sách

	77
	nt
	Quyết định định mức chi phân bổ thời kỳ ổn định ngân sách năm 2007 – 2009.
	Quý III/2006
	Sở Tài chính


	Ban Kinh tế NS HĐND tỉnh
	Nếu tỷ lệ điều tiết giữa TW và ĐP thay đổi

	78
	nt
	Quyết định dự toán thu NSNN, chi NSĐP trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và bổ sung ngân sách cấp dưới năm 2007.
	Quý IV/2006
	Sở Tài chính


	Ban Kinh tế NS HĐND tỉnh, Cục thuế, Cục Hải quan, Sở Kế hoạch Đầu tư.
	

	79


	Quyết định
	Quyết định về tỷ lệ điều tiết cho thời kỳ ổn định ngân sách năm 2007 – 2009 tỉnh Đồng Nai.
	Quý IV/2006


	Sở Tài chính


	Ban Kinh tế NS HĐND tỉnh, Cục thuế, KBNN
	

	80
	nt
	Quyết định về quyết toán ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2005.
	Quý IV/2006
	Sở Tài chính
	KBNN, Cục thuế
	

	81
	nt
	Quyết định ban hành chế độ thu hút bác sĩ, giáo viên về vùng sâu, vùng xa.
	6/2006
	Sở Tài chính
	Sở: Nội vụ, Y tế, GD - ĐT
	

	82
	nt
	Quyết định ban hành mức thu một phần viện phí cho các cơ sở khám chữa bệnh do tỉnh quản lý.
	3/2006
	Sở Tài chính
	Sở Y tế
	

	83
	nt
	Quyết định ban hành quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ miễn giảm đối với người bán dâm, người nghiện ma túy tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội.
	3/2006
	Sở Tài chính
	Sở Lao động - TBXH
	

	84
	nt
	Quyết định ban hành quy định một số chế độ cho đối tượng xã hội và cán bộ công chức làm việc tại các trung tâm bảo trợ xã hội.
	3 + 4/2006
	Sở Tài chính
	Sở Lao động - TBXH
	

	85
	nt
	Quyết định ban hành chế độ trợ cấp cộng tác viên phòng chống tệ nạn xã hội ở xã, phường trên địa bàn tỉnh.
	4/2006
	Sở Tài chính
	Sở Lao động – TBXH, Sở Nội vụ
	

	86
	Quyết định
	Quyết định ban hành mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh.
	8/2006
	Sở Tài chính
	Sở Giáo dục – Đào tạo
	

	87
	nt
	Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất .
	Quý II/2006
	Sở Tài chính
	Sở TNMT, Sở XD
	

	88
	nt
	Quyết định ban hành Quy định về chính sách, tiêu chuẩn tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích công cộng.
	Quý II/2006
	Sở Tài chính
	Sở TNMT, Sở Xây dựng
	

	89
	nt
	Quyết định bổ sung, sửa đổi quy định về quản lý giá trên địa bàn.
	Quý IV/2006
	Sở Tài chính
	
	

	90
	nt
	Quyết định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	Quý I/2006
	Sở Tài chính
	Sở TNMT, Sở Xây dựng, Sở KHĐT, Cục thuế.
	

	91
	nt
	Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định bồi thường, giải phóng mặt bằng tỉnh Đồng Nai.
	Quý II/2006
	Sở Tài chính
	Sở TNMT, Sở Xây dựng
	Thay thế quy định hiện hành

	92
	nt
	Quyết định ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.
	Quý II/2006
	Sở Tài chính
	Sở TNMT, Sở Xây dựng, Sở KHĐT, Cục thuế, TT PT quỹ đất.
	

	93


	Quyết định
	Quyết định giao chỉ tiêu tuyển quân cho các huyện, thị xã, thành phố năm 2006.
	01/2006
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	Các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương.
	

	94
	nt
	Quyết định về việc điều chỉnh giao nhiệm vụ xây dựng, huy động lực lượng DBĐV cho các huyện, thị xã, thành phố theo Quyết định số 137/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
	01/2006
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	
	

	95
	nt
	Quyết định về việc giao chỉ tiêu huy động huấn luyện kiểm tra SSĐV năm 2006.
	01/2006
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	
	

	96
	nt
	Quyết định  ban hành quy chế phối hợp về việc đăng ký quản lý quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân và thanh niên sẵn sàng nhập ngũ.
	3/2006
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	Công an, Sở Nội vụ, Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục Đào tạo.
	

	97
	nt
	Quyết định chi trả trợ cấp ngày công cho lực lượng DQTV làm nhiệm vụ theo Pháp lệnh.
	01/2006
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	Sở Tài chính, Sở Lao động, TB&XH.
	

	98
	Chỉ thị
	Chỉ thị về công tác chuẩn bị tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh theo chỉ đạo của QK7 và BQP.
	02/2006
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	Các sở, ngành, địa phương.
	

	99
	nt
	Chỉ thị tổ chức thực hành diễn tập KVPT theo ý định của Quân khu và Bộ Quốc phòng.
	6/2006
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	NT
	

	100
	nt
	Chỉ thị về việc tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2006.
	01/2006
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	Các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương.
	

	101
	Chỉ thị
	Chỉ thị về việc tổng phúc tra nguồn quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân.
	3/2006
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	
	

	102
	nt
	Chỉ thị thực hiện một số mặt công tác Quốc phòng - địa phương năm 2006.
	01/2006
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	Các sở, ngành, địa phương
	

	103
	nt
	Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg và Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết quyền lợi cho người tham gia chống Mỹ.
	02/2006
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và xã hội.
	

	
	
	
	
	
	
	

	104
	Quyết định
	Quyết định ban hành Quy chế về quản lý, cung cấp và sử dụng Internet trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	3/2006
	Sở Bưu chính Viễn thông.
	Sở Tư pháp, Sở Văn hóa Thông tin, Công an tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư, Phòng HTKT.
	

	105
	nt
	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của đội kiểm tra liên ngành về Internet trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
	Quý II/2006
	Sở Bưu chính Viễn thông.
	Sở Tư pháp, Sở Văn hóa Thông tin, Công an tỉnh.
	

	
	
	
	
	
	
	

	106
	Quyết định
	Quyết định ban hành quy định về tổ chức hoạt động của các Trung tâm VHTT cơ sở.
	Quý III/2006
	Sở Văn hóa -  Thông tin
	Sở Giáo dục – Đào tạo, Sở Thể dục Thể thao, Sở KH-ĐT, Sở Tư pháp.
	

	107
	nt
	Quyết định ban hành quy định tạm thời chế độ chính sách về tài chính cho các hoạt động VHTT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	Quý IV/2006
	Sở Văn hóa -  Thông tin
	Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch -  Đầu tư, Sở Tư pháp.
	

	108
	Chỉ thị
	Chỉ thị về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
	Quý II/2006
	Sở Văn hóa -  Thông tin
	Tỉnh đoàn, Sở Tư pháp.
	

	109


	
	Chỉ thị thực hiện Nghị quyết 05/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh XHH các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và TDTT. 
	Quý III/2006
	Sở Văn hóa -  Thông tin
	Sở Giáo dục – Đào tạo, Sở Y tế, Sở Thể dục Thể thao, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tư pháp.
	

	
	
	
	
	
	
	

	110
	Quyết định
	Quyết định ban hành quy định về các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh.
	Quý II/2006
	Ban Tôn giáo – Dân tộc tỉnh
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	111
	Quyết định
	Quyết định thành lập và ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.
	02/2006
	Sở Xây dựng
	Thanh tra tỉnh Đồng Nai.
	

	112
	nt
	Quyết định ban hành Quy định về cung cấp, sử dụng và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	3/2006
	Sở Xây dựng
	
	

	113
	nt
	Quyết định ban hành bộ đơn đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Đồng Nai.
	Quý II/2006
	Sở Xây dựng
	Sở Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp – Phát triển nông thôn.
	

	114
	nt
	Quyết định ban hành quy định “Quản lý công viên, cây xanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.
	Quý III/2006
	Sở Xây dựng
	
	

	115
	nt
	Quyết định ban hành Quy định quản lý việc xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật đối với các dự án khu dân cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	Quý III/2006
	Sở Xây dựng
	
	

	116
	nt
	Quyết định ban hành Quy định trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, đất ở (theo Luật nhà ở năm 2005)
	Quý IV/2006
	Sở Xây dựng
	Sở Tài nguyên – Môi trường, Tài chính, Tư pháp
	

	
	
	
	
	
	
	

	117
	Quyết định
	Quyết định phê duyệt quy hoạch ngành, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các huyện, thị xã và thành phố Biên Hòa.
	IV/2006
	Sở Kế họach và Đầu tư.
	Các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Biên Hòa.
	

	118
	Quyết định
	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch các chương trình mục tiêu Quốc gia và dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, dự án khác thuộc ngân sách Trung ương phân bổ năm 2007.
	Quý IV/2006
	Sở Kế hoạch và Đầu tư.
	nt
	

	119
	nt
	Quyết định phân bổ chỉ tiêu tuyển mới đào tạo năm 2007. 
	Quý IV/2006
	Sở Kế hoạch và Đầu tư.
	nt
	

	120
	nt
	Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2007.
	Quý IV/2006
	Sở Kế hoạch và Đầu tư.
	nt
	

	121
	Chỉ thị
	Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2007.
	Quý III/2006
	Sở Kế hoạch và Đầu tư.
	nt
	

	
	
	
	
	
	
	

	122
	Quyết định
	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường.
	Quý II/2006
	Sở Tài nguyên và Môi trường.
	Các sở, ban, ngành liên quan.
	

	123
	nt
	Quyết định phân cấp, quản lý, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai, sự nghiệp kinh tế bảo vệ môi trường.
	Quý II/2006
	Sở Tài nguyên và Môi trường.
	Sở Tài chính.
	

	124
	nt
	Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	Quý II/2006
	Sở Tài nguyên và Môi trường.
	Các sở, ban, ngành liên quan.
	

	125
	nt
	Quyết định ban hành Quy định về việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không phải thăm dò và các trường hợp không phải xin giấy phép khai thác.
	Quý II/2006
	Sở Tài nguyên và Môi trường.
	Các sở, ban, ngành liên quan.
	

	126
	nt
	Quyết định ban hành Quy định về trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành, các tổ chức hoạt động khoáng sản trong việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản và công tác phối hợp quản lý sau giấy phép. 
	Quý III/2006
	Sở Tài nguyên và Môi trường.
	Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, tx Long Khánh, tp Biên Hòa, UBND cấp xã.
	

	127
	Quyết định
	Quyết định ban hành Quy định về tài liệu và thủ tục công nhận chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn.
	Quý III/2006
	Sở Tài nguyên và Môi trường.
	Các sở, ban, ngành liên quan và Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản.
	

	128
	nt
	Quyết định ban hành Quy định về quản lý khai thác nước ngầm, nước mặt, xả thải vào nguồn nước, hành nghề khai thác nước dưới đất.
	Quý II/2006
	Sở Tài nguyên và Môi trường.
	Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị, thành phố Biên Hòa
	

	129
	nt
	Quyết định thành lập và ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. 
	Quý II/2006
	Sở Tài nguyên và Môi trường.
	Các sở, ban, ngành liên quan.
	

	130
	nt
	Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy định tạm thời về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 1981/QĐ.CT.UBT ngày 25/7/2000
	Quý II/2006
	Sở Tài nguyên và Môi trường.
	Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị, thành phố Biên Hòa.
	

	131
	Quyết định
	Quyết định ban hành Quy chế về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	Quý II/2006
	Sở Tài nguyên và Môi trường.
	Các sở, ban, ngành liên quan.
	

	132
	nt
	Quyết định ban hành Quy định về việc ghi nợ, xóa nợ nghĩa vụ tài chính trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	Quý II/2006
	Sở Tài nguyên và Môi trường.
	Sở Tài chính, Cục thuế, các sở, ban, ngành liên quan.
	


                                                                                                                                                  CHỦ TỊCH
                                                                                                                                                  Võ Văn Một

PAGE  

